

Bình Thạnh, ngày 03 tháng 4 năm 2017

HƯỚNG DẪN CHUẨN BỊ KÌ KIỂM TRA CUỐI NĂM

Năm học 2016 – 2017

1. Lịch kiểm tra:

* Khối lớp 1, 2, 3, 4:
từ 17/4/2017 đến 28/4/2017


- Từ 17/4/2017 ( 21/4/2017: 
Tin học, Tiếng Anh (Tăng cường, Tích hợp, Đề án, Tự chọn)

- Từ 24/4/2017 ( 28/4/2017:
Tiếng Việt, Toán, Khoa học, Sử - Địa.

- Học sinh phổ cập kiểm tra cuối năm cùng thời gian với học sinh phổ thông.

* Khối lớp 5: 
kiểm tra theo lịch thống nhất chung toàn quận.

- Từ 24/4/2017 ( 28/4/2017:
Tin học + Tiếng Anh (Tự chọn)

- Ngày 04/5/2017
: Khoa học


- Ngày 05/5/2017
: Lịch sử - Địa lý


- Ngày 08/5/2017
: Đọc thành tiếng


- Ngày 09/5/2017
: Tiếng Việt (Chính tả, Tập làm văn, Đọc thầm)


- Ngày 10/5/2017
: Toán


- Từ 11/5/2017 ( 12/5/2017:
Tiếng Anh (Tăng cường)


2. Giới hạn chương trình:

- Khoa học ; Lịch sử + Địa lí  (Lớp 4)
: đến hết tuần 32.

- Khoa học ; Lịch sử + Địa lí  (Lớp 5) : đến hết tuần 33.


+ Khoa học
: 8 bài


+ Lịch sử
: 4 bài


+ Địa lí
: 4 bài

- Tiếng Việt + Toán  (Từ lớp 1 đến lớp 4)  : đến hết tuần 32.

- Tiếng Việt + Toán  (Lớp 5)
: đến hết tuần 34.


+ Đọc thành tiếng
: Chọn 8 bài trong sách giáo khoa


+ Đọc thầm (Đọc hiểu)  : Chọn bài ngoài

3. Việc ra đề kiểm tra:

- Lập ma trận cho tất cả đề kiểm tra.

- Mỗi tổ chuyên môn soạn ít nhất 3 đề kiểm tra + đáp án/môn học ( Hiệu trưởng (hoặc Hiệu trưởng phân công cho Phó Hiệu trưởng/chuyên môn duyệt đề, biên soạn lại thành 1 bộ đề chính thức (đối với lớp 5, phải có thêm 1 bộ đề dự trữ).

- Hiệu trưởng chịu trách nhiệm về việc in ấn và bảo mật đề kiểm tra theo một quy trình chặt chẽ, tránh để xảy ra trường hợp thất thoát hoặc đề kiểm tra không còn được bảo mật.

- Đề kiểm tra và đáp án phải được Hiệu trưởng ký duyệt và chịu trách nhiệm.

4. Việc coi và chấm kiểm tra:


- Khối 1 ( khối 4
:


- Khối 5:


- Khoa học; Lịch sử + Địa lý
: Giáo viên coi và chấm chéo trong khối.


* Tất cả các bài thi (không kể bài Đọc thành tiếng, Tin học, Tiếng Anh) đều được cắt phách; Mỗi bài thi đều được nhận xét của giám khảo chấm bài.

5. Lịch gửi đề kiểm tra về PGD: 
(Cô Hường)

* Lịch kiểm tra
: Hạn chót là ngày 14/4/2017   (Gửi văn bản + mail)

* Đề kiểm tra + Đáp án + Ma trận: (Gửi văn bản)



- Tin học (Từ lớp 2 đến lớp 4)  


  Tiếng Anh (Từ lớp 1 đến lớp 4)


- Tiếng Việt 


  Toán


  Khoa, Sử - Địa 4

- Tin học 5 + Tiếng Anh 5 (Tự chọn)



- Khoa học; Lịch sử + Địa lý (lớp 5)  (

  
- Tiếng Việt + Toán  (lớp 5) 


  Tiếng Anh 5 (Tăng cường)
TỔ PHỔ THÔNG
HƯỚNG DẪN KIỂM TRA ĐỊNH KÌ MÔN TIẾNG VIỆT VÀ TOÁN 5
TIẾNG VIỆT
A.PHẦN KIỂM TRA ĐỌC: 10 điểm gồm 2 phần:

I- ĐỌC THÀNH TIẾNG  : 5 điểm 
1/ Hướng dẫn kiểm tra: 

 - GV ghi tên bài, số trang trong SGK TV5/T.2 vào phiếu cho từng HS  bốc thăm và đọc thành tiếng đoạn văn (khoảng 120 tiếng/1 phút). Trường chọn 8 bài Tập đọc trong SGK Tiếng Việt 5, tập 2.
- Trả lời từ 1 – 2 câu hỏi về nội dung đoạn đọc.

2/ Hướng dẫn đánh giá:
	Tiêu chuẩn cho điểm
	Điểm

	1. Đọc đúng tiếng, đúng từ, lưu loát, mạch lạc
	……………/ 1đ

	2. Ngắt, nghỉ hơi đúng ở các dấu câu, cụm từ rõ nghĩa
	……………/ 1 đ

	3. Giọng đọc có biểu cảm
	……………./1đ

	4. Cường độ, tốc độ đọc đạt yêu cầu 
	……………./1đ

	5. Trả lời đúng ý câu hỏi
	……………./1đ

	Cộng :
	.………….   /5 đ


1/-   Đọc sai từ 2 đến 3 tiếng  trừ  0, 5 điểm, đọc sai  4 tiếng trở đi trừ 1 điểm.
2/ - Đọc ngắt, nghỉ hơi không đúng từ  2 đến 3 chỗ :  trừ  0,5 điểm.
    - Đọc ngắt, nghỉ hơi không đúng từ  4 chỗ trở lên :  trừ  1 điểm.
3/- Giọng đọc chưa thể hiện rõ tính biểu cảm : trừ  0,5 điểm.
- Giọng đọc không thể hiện rõ tính biểu cảm : trừ  1 điểm.
4/- Đọc nhỏ, vượt quá thời gian từ trên 1,5 phút đến 2 phút : trừ  0,5 điểm.
    - Đọc quá 2 phút : trừ 1 điểm.
5/- Trả lời chưa đủ ý hoặc diễn đạt chưa rõ ràng : trừ 0,5 điểm
- Trả lời sai  hoặc không trả lời được  : trừ 1điểm 


II. ĐỌC THẦM: 5 điểm ( thời gian theo lịch chung)
HS đọc thầm một bài được lựa chọn ngoài sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 5 nhưng có nội dung thuộc các chủ điểm đã học trong HK2, sau đó trả lời từ 9 - 10 câu hỏi về nội dung bài đọc, về từ và câu trong khoảng thời gian 30 phút.
B. KIỂM TRA VIẾT: 10 điểm, gồm 2 phần:
1/ Chính tả nghe-viết: 5 điểm 

Học sinh viết bài chính tả có độ dài khoảng 100 chữ / 15 phút, trình bày đúng hình thức bài thơ hoặc văn xuôi. Ngữ liệu được chọn trong Sách Tiếng Việt 5/ tập 2 mà học sinh chưa được viết chính tả.  
           (Giám thị sẽ đọc bài chính tả cho học sinh viết)

*Lưu ý : 
- Mỗi lỗi chính tả trong bài viết (sai lẫn phụ âm đầu hoặc vần, thanh ; không viết hoa đúng quy định trừ 0,5 điểm.)
- Nếu chữ viết không rõ ràng, sai về độ cao, khoảng cách hoặc trình bày bẩn,… trừ 1 điểm toàn bài.

   2/ Luyện từ và câu:

·   Mở rộng vốn từ, giải nghĩa từ, thành ngữ hoặc tục ngữ trong bài ( thuộc các chủ điểm đã học) gắn với nội dung bài đọc.

·  Nghĩa hàm ngôn trong đoạn văn.

·  Từ đồng nghĩa, trái nghĩa, nhiều nghĩa, đại từ, quan hệ từ, các biện pháp liên kết câu.

· Nhận biết câu ghép và dùng câu ghép.

·  Nhận biết các bộ phận chính của câu, bộ phận phụ trạng ngữ và dùng câu có trạng ngữ.

·  Nhận biết các dấu câu và tác dụng của nó.

3/ Tập làm văn:  5 điểm

Thể loại: 
Văn miêu tả 

Học sinh viết một bài Tập làm văn (theo yêu cầu đề bài) trong khoảng thời gian 40 phút.
Lưu ý : Tập làm văn có thể cho đến 0.5 điểm – Tùy theo mức độ thực hiện yêu cầu, cách diễn đạt hoặc cách trình bày viết có thể cho điểm 5 – 4,5 – 4 – 3,5 ….
MÔN TOÁN
Lớp 1, 2, 3, 4: Nội dung cấu trúc đề như trong năm học đã thực hiện.
Lớp 5 :
A. Nội dung:
1)     Số :
a. Số tự nhiên :

-         Đọc, viết, so sánh, xếp thứ tự các số tự nhiên ; giá trị theo vị trí.

-         Số chẵn, số lẻ, số liền trước, số liền sau.

-         Dấu hiệu chia hết cho 2, 3, 5, 9.

b. Phân số ; Hỗn số :

-         Khái niệm phân số, hỗn số.

-         Tính chất cơ bản của phân số, quy đồng, rút gọn.

-         Biểu diễn phân số trên tia số.

-         Phân số bằng nhau, so sánh các phân số.

-         Xếp thứ tự các phân số.

-         Viết hỗn số ra phân số.

c. Số thập phân ; Tỉ số phần trăm :

-         Đọc – viết ; So sánh, xếp thứ tự các số thập phân.

-         Viết phân số thập phân, hỗn số (phần phân số là phân số thập phân) dưới dạng số thập phân.

-         Số thập phân bằng nhau ; nhận biết giá trị theo vị trí các chữ số trong một số.

-         Viết số thập phân, phân số dưới dạng phân số thập phân.

-         Viết số thập phân dưới dạng tỉ số phần trăm và ngược lại.

2)     Đại lượng : 
Đơn vị đo độ dài, khối lượng, diện tích, thể tích, thời gian.

3)     Phép tính :
Cộng, trừ, nhân, chia : Số tự nhiên ; số thập phân ; phân số ; số đo thời gian (đặt tính và nhẩm)

Tính giá trị biểu thức, tìm thành phần chưa biết, tìm tỉ số phần trăm.

4)     Hình học :
- Diện tích, chu vi các hình: hình chữ nhật, hình vuông, hình tam giác, hình bình hành, hình thoi, hình thang, hình tròn.

- Diện tích xung quanh, diện tích toàn phần, thể tích hình lập phương, hình hộp chữ nhật.

5)     Giải toán: Các dạng bài liên quan:
-         Trung bình cộng.

-         Tổng – hiệu ; Tổng – tỉ ; Hiệu – tỉ.

-         Bài toán liên quan đến rút về đơn vị.

-         Bài toán về tỉ số phần trăm.

-         Bài toán về chuyển động đều.

-         Bài toán có nội dung hình học.

B. Cấu trúc: 
Gồm hai phần : Trắc nghiệm khách quan và tự luận.

1. Trắc nghiệm khách quan:
 (3điểm)
Bao gồm các hình thức : nối cặp đôi ; điền thế ; điền đúng (Đ) sai (S) ; bốn lựa chọn.


2. Tự luận:  
(7 điểm)


Kỹ năng và vận dụng bao gồm:
* Tính : tính nhẩm ; đặt tính rồi tính ; tính giá trị biểu thức ; tìm thành phần chưa biết .
* Giải toán :

- 1 bài dạng cơ bản.

- 1 bài dạng tư duy tổng hợp.

*Ghi chú :
- Điểm dùng để xét tuyển vào lớp 6 giữ nguyên (không làm tròn số).








TỔ PHỔ THÔNG
      UBND QUẬN BÌNH THẠNH


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO





   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc





- Coi: Giáo viên trong khối và khối lớp trên.


- Chấm: Giáo viên lớp trên chấm thẩm định 30%





- Coi: Giáo viên tiểu học (không là giáo viên lớp 5) và giáo viên THCS.


- Chấm: Giáo viên lớp 5 và giáo viên THCS.





9g00, 14/4/2017





(Từ lớp 1 đến lớp 4)





9g00, 21/4/2017





9g00, 03/5/2017





9g00, 05/5/2017
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